NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XHCN – Thầy Trần Tuấn Duy
Bài 1 Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Nhà nước có vị trí trung tâm, trụ cột, xương sống của hệ thống chính trị

( Vì Nhờ có Nhà nước mà Đảng có thể lãnh đạo và Nhân dân thực hiện được quyền làm chủ

Mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội đặc biệt

( Vì 
+ Tập họp mọi lực lượng trong và ngoài nước thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc


+ Chỉ có Mặt trận tổ quốc làm được, tổ chức khác không làm được

Việt Nam không đa đảng
Quốc Hội lý giải:

( Vì 
- Nhiều nước theo chế độ đa đảng nhưng vẫn là đảng đại diện cho giai cấp tư sản và bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản;


- Các đảng viên luôn tranh chấp quyền lợi dẫn đến sự bất ổn, cản trở sự phát triển của xã hội;


- Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là Đảng của dân, do dân vì dân (không chỉ bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân


- Đảng Cộng sản Việt Nam là lựa chọn mang tính lịch sử và phù hợp với hoàn cảnh nước ta


- Không có cơ sở khẳng định đa đảng tốt hơn một đảng


- Dân chủ phụ thuộc vào nhà cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào và cách thức vận hành bộ máy nhà nước
Hệ thống chính trị gắn bó với Nhân dân, nhà nước của dân, do dân, vì dân

( Vì: - Chỉ có Nhà nước mới : + là công cụ hữu hiệu nhất thực thi quyền lực nhân dân





   + khẳng định tính hợp hiến hợp pháp của hệ thống chính trị





   + đảm bảo cho hệ thống chính trị hoạt động hợp pháp

Bài 2 Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân
Bản chất nhà nước pháp quyền: 
(  Tính giai cấp là mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam được trang bị hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Le6nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, điều này giúp nhà nước ta đi đúng hướng và đạt được mục đích

(  Tính xã hội: nhà nước của dân, do dân, vì dân (điều 2 Hiến pháp)
* Của dân: Dân có quyền 
+ Kiểm tra giám sát hoạt động của Nhà nước





+ Đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện bộ máy nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật

* Do dân: Nhân dân là người lập ra cơ quan nhà nước
* Vì dân: Nhà nước phục vụ bảo vệ các lợi ích chính đáng của Nhân dân
( Tính dân tộc: Các dân tộc ở Viêt Nam hài hòa về mặt lợi ích thông qua các quy định về pháp luật
( Tính nhân đạo

=> Lợi ích của giai cấp công nhân hoàn toàn phù hợp với lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

=> Nhà nước Việt Nam có bản chất tốt đẹp hơn các kiểu nhà nước khác.
Bài 3 Bộ máy Nhà nước
Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
( Vì đây là cơ quan nhà nước duy nhất ở địa phương toàn quyền quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương
Chứng minh Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
( Chứng minh bằng chức năng

Kỳ họp của Hội đồng Nhân dân là hình thức hoạt động quan trọng nhất 

(Kỳ họp thường lệ 2 kỳ hàng năm, kỳ họp bất thường chỉ tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu)
( Vì Trong kỳ họp có nghị quyết có quá ½ tổng số đại biểu biểu quyết là tập trung trí tuệ và sức lực của nhân dân

Bản chất và chức năng của pháp luật

Pháp luật chỉ điều chỉnh nhưng quan hệ xã hội mà Nhà nước cho là cần thiết

( Pháp luật điều chỉnh mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Đúng
(Hình phạt tử hình vẫn có chức năng giáo dục Đúng
(Thông báo của Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc là một văn bản quy phạm pháp luật. Sai
Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật (5 đặc điểm)

- Do Nhà nước ban hành

- Mang tính chất bắt buộc chung

- Được thực hiện nhiều lần

- Cưỡng chế Nhà nước

- Ban hành theo trình tự hình thức do Pháp luật quy định

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
(A trộm cắp tài sản của ông B vậy ông A đã vi phạm pháp luật Sai
( Vì hành vi phải đủ các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật, trong trường hợp này chỉ nói là trái pháp luật

Luật hành chính
( Mối quan hệ phát sinh giữa cơ quan hành chính Nhà nước đối với cá nhân đều do luật hành chính điều chỉnh Sai
( Vì còn do những luật khác điều chỉnh

( Chủ nhiệm Đoàn Luật sư là cán bộ Sai
( Vì đoàn Luật sư là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, luật sự không phải là công chức

( Thư ký Tòa án Nhân dân Quận là công chức Đúng
( Giám đốc Công ty dịch vụ Công ích Quận không phải là công chức Đúng
( Vì Công ty dịch vụ Công ích Quận không phải là tổ chức kinh tế

( Trưởng ban quản lý nghĩa trang là công chức Đúng
( Phó Giám đốc Nhà hát kịch thành phố là viên chức Đúng
( Mọi đại biểu Quốc hội đều là cán bộ Sai
( Vì đại biểu Quốc hội có chức vụ mới là cán bộ

( Vợ của Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh góp vốn vào hai doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh: doanh nghiệp lắp ráp xe đạp, kinh doanh xe đạp Việc làm này Sai
( Bố chồng là Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, con dâu làm kế toán trưởng Việc làm này không cấm

Trộm cắp tài sản dưới 2 triệu là vi phạm hành chính
Trộm cắp tài sản trên 2 triệu là vi phạm hình sự (hoặc ít hơn 2 triệu + tái phát)
Gây thương tích dưới 11% là vi phạm hành chính
Từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng để lại cố tật, hoặc dùng hung khí nguy hiểm, hoặc học sinh sinh viên đánh thầy cô

( Ông A xây dựng nhà không phép, vậy ông A đã vi phạm pháp luật Sai
( Vì hành vi phải đủ các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật, trong trường hợp này chỉ nói là trái pháp luật, thiếu cơ sở khẳng định

( Vợ Giám đốc Sở công  thương TP. Hồ Chí Minh không được góp vốn vào doanh nghiệp lắp ráp xe đạp Sai
( Vì góp cho các địa bàn khác thì được, chỉ trừ Tp. HCM

( Vợ Giám đốc Sở công  thương TP. Hồ Chí Minh (là nội trợ) không được tham gia quản lý doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh Sai
( Vì bà không phải là cán bộ, công chức, viên chức nên được tham gia quản lý doanh nghiệp nếu thỏa mãn các quy định của Luật Doanh nghiệp

( Anh A là công chức vi phạm kỷ luật bị người có thẩm quyền ra quyết định sa thải Sai
( Vì áp dụng sai hình thức kỷ luật (hình thức kỷ luật sa thải là đối với người lao động)

( Chủ thể vi phạm hành chính phải có năng lực trách nhiệm hành chính Đúng
( Vì để trở thành chủ thể của vi phạm hành chính phải thỏa mãn 2 điều kiện nên khi đã là chủ  thể của vi phạm hành chính phải có năng lực trách nhiệm hành chính
( Trách nhiệm hành chính có thể áp dụng đồng thời với một số loại trách nhiệm pháp lý khác Đúng
( Vì trách nhiệm hành chhi1nh có thể áp dụng đồng thời với trách nhiệm dân sự và kỷ luật

( Người không vi phạm hành chính có khi vẫn bị cưỡng chế thi hành quyết định kỷ luật xử phạt vi phạm hành chính  Đúng
( Vì người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính có thể bị phạt tiền, nếu họ không có tiền nộp phạt thì cha mẹ phải nộp thay nếu cha mẹ không nộp thay thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt dù không vi phạm hành chính

Ôn tập ngày 26/7/2015
Câu 1 Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật

	Các tiêu chí


	Văn bản quy phạm pháp luật
	Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật

	Số lần áp dụng
	Nhiều lần
	1 lần

	Số đối tượng áp dụng
	Nhiều đối tượng
	Một hoặc một số đối tượng cụ thể

	Chủ thể ban hành
	?
	Cá nhân, cơ quan


Câu 2 Khái niệm pháp chế XHCN
Nghị quyết Đảng XI nói rằng: tăng cường pháp chế
Vai trò của pháp chế 3 vai trò

Khái niệm pháp chế là chuẩn để mọi người tuân thủ là nguyên tắc hoạt động của tất cả
Tính tất yếu của tăng cừờng pháp chế XHCN

Lý do

Nêu các biện pháp cơ bản (Đảng và Nhà nước đề ra)

Nêu cương vị công tác

Chọn biện pháp – lý giải

Từ những phân tích trên ta nhận thấy là quan điểm hoàn toàn đúng đắn

Liên hệ thực tế

Với tư cách là …. 

Câu 3 Những quan hệ xã hội sau có thể do ngành luật nào điều chỉnh?

A chạy vượt đèn đỏ bị công an xử phạt Luật hành chính
A và B đến UBND phường đăng ký kết hôn ______________________ (hổng biết, quên chép)

C là người lao động làm việc tại công ty X Luật lao động

D trộm cắp tài sản của E______________________ (hổng biết, quên chép)

M phạm tội bị Tòa án Nhân dân xét xử ______________________ (hổng biết, quên chép)

Câu 4 Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức
	Tiêu chí
	Cán bộ
	Công chức
	Viên chức

	Sự hình thành
	Bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm
	Tuyển dụng, bổ nhiệm
	Tuyển dụng (thi tuyển hoặc xét tuyển), ký hợp đồng làm việc

	Nơi làm việc
	Cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội
	Cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội

Quân đội ND, Công an ND, bộ máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập

(10)
	Đơn vị sự nghiệp công lập

	Tên gọi của vị trí việc làm
	Bí thư, phó bí thư, tổng bí thư, thường trực ban bí thư Đảng

Chức vụ chủ tịch, thủ tướng CP
Chức danh chánh án Tòa án tối cao
Chủ tịch hội cựu chiến binh
	Ngạch

Chức vụ

Chức danh (_______)
	

	Hưởng lương
	Từ ngân sách nhà nước
	Từ ngân sách Nhà nước theo ngạch bậc
Trường hợp làm trong bộ máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị
	Một phần từ ngân sách Nhà nước
Một phần từ nguồn thu từ đơn vị sự nghiệp công lập

	Tính chất công việc
	Thể hiện quyền lực nhà nước
	Tính chất chuyên môn nghiệp vụ

	Đánh giá xếp loại
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

Không hoàn thành nhiệm vụ (2 năm liên tiếp cho thôi việc)
	

	Xử lý kỷ luật
	Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm
	Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc
	Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc


Câu 5 So sánh công ty TNHH Một thành viên với Doanh nghiệp tư nhân

	Tiêu chí
	Doanh nghiệp tư nhân
	Công ty TNHH Một thành viên

	Chủ sở hữu
	Một cá nhân
	Một cá nhân hoặc một tổ chức

	Chế độ chịu trách nhiệm
	Vô hạn
	Trong phạm vi vốn điều ____

	Huy động vốn
	Không phát hành chứng khoán
	Không phát hành cổ phiếu

	Tư cách pháp nhân
	không
	Có


Câu 6 So sánh công ty cổ phần với TNHH nhiều thành viên

	Tiêu chí
	Công ty cổ phần
	Công ty TNHH nhiều thành viên

	Vốn
	Chia thành các phần bằng nhau trao đổi tự do
	Không chia thành các phần bằng nhau chuyển nhượng theo quy định pháp luật

	Huy động vốn
	Phát hành chứng khoán
	Không phát hành cổ phiếu

	Thành viên
	Cá nhân, tổ chức tối thiểu là 3
	Từ 2 đến 50


Công ty cổ phần có ưu thế nhất
- Được phát hành cả cổ phiếu, trái phiếu

- Thành viên không hạn chế mức tối đa
Luật Hôn nhân gia đình
( Người yêu đi tù, có đăng ký kết hôn được không?

( Điều kiện được đăng ký kết hôn đạt nhưng quản lý trại giam có thể làm lệnh trích xuất phạm nhân để đến Ủy ban Nhân dân làm thủ tục đăng ký kết hôn

( A là con nuôi, nhưng đã chấm dứt quan hệ vậy kết hôn với người từng là cha, mẹ nuôi được không?
( Theo Nghị định 110/2013: Phạt từ 1 triệu đến 3 triệu với hành vi kết hôn giữa 2 người đã từng là cha nuôi, con nuôi.

( A có nhà riêng, kết hôn, tiền thuê nhà trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng Đúng
( Vợ mua gạo chưa trả tiền, vợ đi công tác chồng ở nhà phải trả tiền Đúng
( Vì gạo là nhu cầu thiết yếu

( Chồng bài bạc, nợ tiền, bỏ trốn, vợ phải trả nợ thay Sai
( Vì bài bạc không phải là nhu cầu thiết yếu, chồng vi phạm pháp luật

( Vợ có con với người tình cũ 6 tháng tuồi, chồng có quyền nộp đơn xin li hôn  Sai
( Vì đang có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không được nộp đơn xin li hôn (nhưng vợ thì có quyền)

( Năm 2012 vợ chồng lấy nhau không đăng ký kết hôn, nộp đơn xin li hôn được không?

( (Hôn nhân trước 1/1/1987) tòa thụ lý hồ sơ và tuyên bố không công nhận vợ chồng

( Khi li hôn, tài sản chung của vợ chồng sẽ chia đôi Sai
( Chia đôi có tính đến: (1) hoàn cảnh của vợ chồng; (2) công sức đóng góp; (3) lỗi của mỗi bên

( Con 16 tuổi ông cho 200 triệu, mẹ có quyền giữ tài sản của con Sai
( Con đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý

( Li hôn con muốn ở với cha, sau đó muốn thay đổi, được không?

( Được thay đổi nếu có một trong các căn cừ: (1) Cha mẹ có thỏa thuận; (2) người nuôi con không còn đủ điều kiện; (3) xem xét nguyện vọng của con

( Tôi là con riêng, Mẹ không cho biết, tôi muốn nhận cha ruột

( Nếu nhỏ hơn 18 tuổi Mẹ không cho thì không được nhận, con đã thành niên thì có quyền

( Mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản Đúng
( Được hưởng chế độ thai sản đến thời gian giao em bé, hoặc thời gian được hưởng ít nhất là 60 ngày
( Tôi mang thai hộ cho chị, vợ chồng li hôn, muốn tôi phá thai. Tôi muốn giữ thai

( Vì lý do tính mạng, sức khỏe của thai nhi, người mang thai hộ quyết định tiếp tục mang thai hộ hay bỏ.

( Khi li hôn, cuộc sống của chồng hết sức khó khăn. Vậy chồng có thể yêu cầu vợ cấp dưỡng không?

( Vợ có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình

Ôn tập
Câu 1 Phân tích vị trí vai trò của các bộ phận trong hệ thống chính trị nước ta. Đề xuất ý kiến nhằm đảm bảo các bộ phận của hệ thống chính trị thực hiện tốt vị trí vai trò của mình

- Nêu khái niệm hệ thống chính trị
- Nêu các bộ phận cấu thành

- Phân tích vị trí từng bộ phận

- Phân tích vai trò của các bộ phận

- Liên hệ thực tế và đề xuất ý kiến

Câu 2 Phân tích đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân
-  Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo quyền lực Nhà nước thực sự về tay Nhân dân
Khái niệm Nhà nước pháp quyền
Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền (6 đặc trưng)

Trong phạm vi bài này phân tích

Của dân là

Do dân là

Vì dân là

-  Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo quyền lực Nhà nước thực sự về tay Nhân dân

Thực chất trong bầu cử, quyền lực Nhà nước thực sự về tay Nhân dân

Tính toán lợi ích của Nhà nước, không quên lợi ích của Nhân dân, hài hòa lợi ích

Thực thi pháp luật cần mềm dẻo, linh động, sáng tạo đảm bảo hướng lợi ích của Nhân dân

Câu 3 Phân tích đặc trưng của Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam (trang 38)

Quyền lợi Nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp và kiểm soát. Đề xuất biện pháp góp phần có hiệu quả (giống câu 2)

Nêu 6 đặc trưng

Đặc trưng này là một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động

- Phân tích tại sao quyền lực Nhà nước là thống nhất

- Phân tích nội dung phân công quyền lực Nhà nước

- Phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước

- Kiểm soát quyền lực Nhà nước

- Liên hệ thực tế và đề xuất ý kiến

(tham khảo bài của GS Trần Ngọc Đường)

Câu 4 Phân tích vị trí pháp lý chức năng của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân

Khẳng định cả Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đều là cơ quan quyền lực Nhà nước, cơ quan đại biểu đại diện ý chí

- Vị trí

- Chức năng

Quốc hội có 3 chức năng: (1) lập hiến, lập pháp; (2) Quyết định tối cao; (3) Giám sát tối cao

Các phương thức giám sát

Nghe báo cáo, giám sát, chất vấn, tiếp xúc với cử tri, thành lập đoàn kiểm tra đặc biệt

Chức năng của Hội đồng Nhân dân

Ban hành Nghị quyết 

- Lập quy

- Quyết định các vấn đề ở địa phương

- Giám sát

Đề xuất biện pháp

- Thực chất trong bầu cử

- Thay đổi cách thức làm việc

- Đại biểu Quốc hội chuyên trách 30%, tăng càng nhiều càng tốt hướng tới đại biểu Quốc hội chuyên nghiệp

- Có bộ phận giúp việc cho Đại biểu Quốc hội

- Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trình độ về pháp luật chưa cao, nên cần được tập huấn về pháp luật

Kết luận

Câu 5 Phân tích chủ trương của Đảng về việc tăng cường pháp chế XHCN của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Với cương vị công tác quan tâm đến biện pháp nào? Lý do

Câu 6 Phân tích bản chất Nhà nước. Liên hệ thực tế

- Nêu bản chất Nhà nước nói chung

- Phân tích bản chất Nhà nước Việt Nam

+ Tính giai cấp

+ Tính xã hội (của dân do dân vì dân, điều 2 Hiến pháp)

+ Có tính dân tộc cực kỳ sâu sắc do hài hòa về lợi ích

+ Tính nhân đạo biểu hiện thông qua các quy định về pháp luật

Khẳng định lợi ích cua giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích và quyền lợi chính đáng của Nhà nước

=> Nhà nước Việt Nam có bản chất tốt đẹp hơn các kiểu Nhà nước khác (tuy có hiện tượng chưa tốt)

Liên hệ thực tế và đề xuất ý kiến

Câu trắc nghiệm
- Chức năng điều chỉnh của pháp luật

- Các loại trách nhiệm pháp lý (4 loại)

- Đặc điểm của VB quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành VB quy phạm pháp luật
- Quyền con người và quyền công dân

- Các loại năng lực hành vi dân sự


Khi nào chủ thể có thể giao kết Hợp đồng dân sự: 


+ dưới 6 tuổi


+ từ đủ 6 tuổi đến nhỏ hơn 15 tuổi được giao kết Hợp đồng dân sự:có liên quan đến nhu cầu


+ từ 15 đến 18 tuổi


 + trên 18 tuổi

- Chia thừa kế

- Chế độ tài sản vợ chồng

- Chủ thể vi phạm hành chính, việc chịu trách nhiệm hành chính và thẩm quyền xử lý trách nhiệm hành chính

- Vấn đề chịu trách nhiệm của CB công chức lãnh đạo (xem thêm luật phòng chống tham nhũng)

- Vấn đề kinh daonh theo doanh nghiệp và các loại hình kinh doanh (xem luật doanh nghiệp)

Câu đúng sai
( Mọi nghị quyết của Quốc hội đều là VB quy phạm pháp luật Sai
( Vì có nhựng Nghị quyết áp dụng quy phạm pháp luật
( Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp là một VB quy phạm pháp luật Sai
( Vì VB quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành còn đây là Nghị quyết của Đảng

(Người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý Sai
( Vì hành vi trái pháp luật có 4 yếu tố

Chủ thể vi phạm không tồn tại

Tổ chức đã giải thế

Hết thời hiệu xử lý (vượt đèn đỏ: quá 1 năm; giết người: 20 năm; xây nhà không phép: 2 năm)

( Luật dân sự điều chỉnh mọi quan hệ tài sản Sai
( Vì tài sản phát sinh trên thực tế do nhiều ngành luật điều chỉnh, Luật Dân sự chỉ điều chỉnh 4 nhóm quan hệ tài sản sau: Quan hệ sở hữu, Quan hệ hợp đồng dân sự, Quan hệ về bồi thường thiệt hại
( Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị bệnh tâm thần là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ Sai
( Xem 5 mức độ 

+ dưới 6 tuổi


+ từ đủ 6 tuổi đến nhỏ hơn 15 tuổi được giao kết Hợp đồng dân sự:có liên quan đến nhu cầu


+ từ 15 đến 18 tuổi


 + trên 18 tuổi

( A bán cho B 1 căn nhà, căn nhà là đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự Sai
( Vì căn nhà là tài sản; quan hệ tài sản (quyền sở hữu tài sản) mới là đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự. Căn nhà là đối tượng của hợp đồng mua bán nha
( Người gây ra thiệt hại phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra Sai
( Vì nhiều trường hợp người gây ra không có lỗi
( Cá nhân có quyền sở hữu đối với mọi thu nhập có được từ hợp đồng sản xuất, kinh doanh. Sai
( Vì xem tính hợp pháp của hợp đồng sản xuất, kinh doanh.
( A 15 tuổi vi phạm hành chính bị người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 50.000 đồng Sai
( Nếu do lỗi cố ý thì hình phạt cao nhất là cảnh cáo
( Luật  Hành  chính điều chỉnh cả quan hệ điều hành trong mọi tổ chức xã hội Sai
( Vì trong nội bộ tổ chức XH như Đoàn Thanh niên CS được điều chỉnh bởi điều lệ nội quy, quy chế của tổ chức XH đó
( Mọi quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý Nhà nước đều do luật Hành chính điều chỉnh  Sai
( Vì luật Hành chính chỉ điều chỉnh hành động quản lý Nhà nước theo nghĩa hẹp
Bài tập chia Thừa kế
7- A và B là vợ chồng, có 5 người con là C, D, E, F G (đều đã thành niên và có khả năng lao động). 

Chia thừa kế của A và G
Bài giải

1. Chia tài sản của G trước  (G không có di chúc) nên chia theo pháp luật
Hai vợ chồng  G và K có 40 triệu nên K được 20 triệu

Phần của G là 20 triệu chia hàng thừa kế thứ nhất : Cha, mẹ, chồng, 2 con <=> 5 phần 

Vậy mỗi phần 4 triệu

K = 24 triệu
M = N = 4 triệu 

A và B có chung 100 triệu ( mỗi người có thêm 4 triệu thừa kế từ G)

2. Chia tài sản của A (theo di chúc)
Tính 2/3 suất thừa kế 

B có (100/2 + 4) là 54 triệu . Chia suất thừa kế cho C, D, E , F , B và G 

Một suất thừa kế là 9 triệu => 2/3 = 6 triệu

Vậy C có 54 -6  = 48 triệu
B có 54 + 6 = 60 triệu

D, E , F đều thành niên và có khả năng lao động nên không hưởng
8- Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 600 triệu đồng, Bà B có tài sản riêng là 180 triệu đồng. Hai người có con chung là C (17 tuổi) và D (15 tuổi). Bà B có con riêng là E (20 tuổi, không bị bệnh tâm thần và có khả năng lao động. Năm 2005, bà B chết, đã lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng. Chia thừa kế khi bà B chết.


Bài giải

Chia theo tài sản của B là có di  chúc 
Tổng di sản là 600/2 + 180 = 480 triệu
Tính 2/3 suất thừa kế 

Số suất được hưởng thừa kế theo kiểu chia có di chúc là ông A, C, D và E

Suất thừa kế theo pháp luật là 480 / 4 = 120 triệu => 2/3 suất là 80 triệu
Tạm thời chia theo di chúc: M = 100 triệu
N = 200 triệu

Tiền của B dư sau khi chia theo di chúc là 480 – 100 – 200 = 180 triệu

Phần 180 triệu được chia theo pháp luật

Hàng thừa kế thứ nhất gồm A = C = D = E = 180 / 4 = 45 triệu

A, C D lấy 45 triệu theo pháp luật vẫn còn thiếu 35 triệu mỗi người (80 – 45 = 35 triệu)

Do đó lấy từ M và N theo tỉ lệ

Kết luận: A = 380 triệu  (80 + 300)
M = 65 triệu (= 100 – 35)
N = 130 triệu
(trừ bớt từ thừa kế theo di chúc 200 – (35 x 2))
E = 45 triệu (Ethành niên không thừa kế di sản theo thừa kế nhưng có phần chia theo pháp luật)
C = D = 80 triệu (vì chưa thành niên)






(600 triệu đồng)





A





B (180 triệu)





C (17 tuổi)





D (15 tuổi)





E (20 tuổi)





M (em họ)





100 triệu





200 triệu





Quỹ từ thiện





A + B (2015 A chết lập DC)


100 triệu





G +  K (G chết 2012 không DC)


40 triệu





M





N





C





D





E





F
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